CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên mô học: Toán Cao Cấp
Mã số môn học:  
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TOÁN CAO CẤP
Mã số môn học: 

Thời gian môn học: 45  tiết       



(Lý thuyết: 45  tiết )
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn chuyên môn và có thể học song song với môn cơ bản khác

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

III. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về giải tích hàm một biến như giới hạn, đạo hàm, tích phân, tích phân suy rộng.


- Cung cấp những kiến thức cơ bản về giải tích hàm hai biến như tích phân kép.


- Giải các phương trình vi phân.


- Ứng dụng các kiến thức giải tích để giải các bài toán thực tế
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm

 tra*

(LT hoặc TH

	I
	Đạo hàm, nguyên hàm và tích phân hàm một biến
	12
	4
	8
	0

	
	Đạo hàm
	1
	1
	0
	0

	
	Nguyên hàm
	1
	1
	0
	0

	
	Tích phân xác định
	4
	2
	2
	0

	
	Ứng dụng
	3
	0
	3
	0

	
	Bài tập
	3
	0
	3
	0

	II
	Giới hạn hàm số và các phương pháp tính giới hạn
	10
	2
	8
	0

	
	Giới hạn hàm số
	1
	1
	0
	0

	
	Các phương pháp tính giới hạn hàm số
	3
	1
	2
	0

	
	Ứng dụng
	3
	0
	3
	0

	
	Bài tập
	3
	0
	3
	0

	III
	Tích phân suy rộng
	5
	2
	3
	1

	
	Tích phân suy rộng
	1
	1
	0
	0

	
	Các trường hợp lấy tích phân suy rộng
	1
	1
	0
	0

	
	Ứng dụng
	1
	0
	1
	0

	
	Bài tập
	2
	0
	1
	1

	IV
	Hàm hai biến
	5
	3
	2
	0

	
	Định nghĩa
	1
	1
	0
	0

	
	Đồ thị
	1
	1
	0
	0

	
	Đạo hàm riêng
	1
	1
	0
	0

	
	Ứng dụng
	1
	0
	1
	0

	
	Bài tập
	1
	0
	1
	0

	V
	Tích phân kép
	8
	5
	2
	0

	
	Bài toán dẫn đến khái niệm tích phân kép : thể tích vật thể hình trụ cong
	1
	1
	0
	0

	
	Định nghĩa tích phân kép
	1
	1
	0
	0

	
	Các tính chất của tích phân kép
	1
	1
	0
	0

	
	Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Đề-các
	1
	1
	0
	0

	
	Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ cực
	1
	1
	0
	0

	
	Ứng dụng
	1
	0
	1
	0

	
	Bài tập
	2
	0
	1
	0

	VI
	Phương trình vi phân
	5
	2
	2
	1

	
	Đại cương về phương trình vi phân
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Phương trình vi phân cấp một
	1
	1
	0
	0

	
	Ứng dụng
	0,5
	0
	1
	0

	
	Bài tập
	2
	0
	1
	1

	
	Cộng:
	45
	18
	25
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đạo hàm, nguyên hàm và tích phân hàm một biến
Mục tiêu:


- Hiểu được sự cần thiết của đạo hàm, nguyên hàm và tích phân hàm một biến đối với các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác

- Giải được các bài tập cơ bản : lấy đạo hàm, nguyên hàm các hàm sơ cấp cơ bản, tính được tích phân cơ bản bằng các phương pháp đổi biến số, tích phân từng phần.

- Trình bày được các tính chất của đạo hàm, ý nghĩa về hệ số góc tiếp tuyến. Trình bày được bảng nguyên hàm mở rộng.

- Giải được các bài tập thực tế hoặc ứng dụng vào các lĩnh vực khác.

Nội dung: 





	1.1
	Đạo hàm
	Thời gian : 1  tiết 

	1.1.1
	Định nghĩa
	

	1.1.2
	Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số
	

	1.1.3
	Đạo hàm của hàm số hợp
	

	1.1.4
	Đạo hàm của hàm số ngược
	

	1.1.5
	Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản
	

	1.1.6
	Đạo hàm cấp cao
	

	1.2
	Nguyên hàm
	Thời gian : 1  tiết 

	1.2.1
	Định nghĩa
	

	1.2.2
	Bảng nguyên hàm cơ bản
	

	1.2.3
	Các tính chất đơn giản
	

	1.3
	Tích phân xác định
	Thời gian : 4  tiết 

	1.3.1
	Định nghĩa
	

	1.3.2
	Các tính chất của tích phân xác định
	

	1.3.3
	Các phương pháp tính tích phân xác định
	

	1.4
	Ứng dụng
	Thời gian : 3  tiết 

	1.5
	Bài tập
	Thời gian : 3  tiết 


Chương 2: Giới hạn hàm số và các phương pháp tính giới hạn
Mục tiêu:


- Giải được các bài tập cơ bản : tính giới hạn đơn giản bằng phương pháp vô cùng bé tương đương, quy tắc L’Hospital

- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến giới hạn.
Nội dung: 


       

	2.1
	Giới hạn hàm số
	Thời gian : 1  tiết 

	2.1.1
	Định nghĩa [image: image1.wmf](
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	2.1.2
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	2.2
	Các phương pháp tính giới hạn hàm số
	Thời gian : 3  tiết 

	2.2.1
	Phương pháp vô cùng bé tương đương
	

	2.2.2
	Quy tắc L’Hospital
	

	2.2.3
	Các tính chất đơn giản
	

	2.3
	Ứng dụng
	Thời gian : 3  tiết 

	2.4
	Bài tập
	Thời gian : 3  tiết 


Chương 3: Tích phân suy rộng
Mục tiêu:


- Giải được các bài tập cơ bản : tính tích phân suy rộng trong trường hợp khoảng lấy tích phân vô hạn và trường hợp hàm số dưới dấu tích phân không bị chặn.

- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến tích phân suy rộng.
Nội dung: 



     

	3.1
	Tích phân suy rộng
	Thời gian : 1  tiết 

	3.2
	Các trường hợp lấy tích phân suy rộng
	Thời gian : 1  tiết 

	3.2.1
	Trường hợp khoảng lấy tích phân vô hạn
	

	3.2.2
	Trường hợp hàm số dưới dấu tích phân không bị chặn
	

	3.3
	Ứng dụng
	Thời gian : 2  tiết  

	3.4
	Bài tập
	Thời gian : 2  tiết 


Chương 4: Hàm hai biến
Mục tiêu:


- Giải được các bài tập cơ bản : tính đạo hàm riêng cấp một của hàm hai biến.

- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến hàm hai biến.
Nội dung: 




	4.1
	Định nghĩa
	Thời gian : 1  tiết 

	4.2
	Đồ thị
	Thời gian : 1  tiết 

	4.3
	Đạo hàm riêng
	Thời gian : 1  tiết 

	4.4
	Ứng dụng
	Thời gian : 1  tiết 

	4.5
	Bài tập
	Thời gian : 1  tiết 


Chương 5: Tích phân kép

Mục tiêu:


- Hiểu được sự cần thiết của tích phân kép trong bài toán tính thể tích vật thể hình trụ cong.

- Giải được các bài tập cơ bản : tính tích phân kép trong hệ tọa độ Đề-các với miền lấy tích phân là hình chữ nhật., tính tích phân kép trong hệ tọa độ cực với miền lấy tích phân là hình tròn.


- Trình bày được tính chất của tích phân kép : tách các miền lấy tích phân, liên hệ giữa công thức và thể tích hình khối.
   - Giải được các bài tập thực tế hoặc ứng dụng vào các lĩnh vực khác.
Nội dung: 




	5.1
	Bài toán dẫn đến khái niệm tích phân kép : thể tích vật thể hình trụ cong
	Thời gian : 1  tiết 

	5.2
	Định nghĩa tích phân kép
	Thời gian : 1  tiết 

	5.3
	Các tính chất của tích phân kép
	Thời gian : 1  tiết 

	5.4
	Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Đề-các
	Thời gian : 1  tiết 

	5.5
	Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ cực
	Thời gian : 1  tiết 

	5.6
	Ứng dụng
	Thời gian : 1  tiết 

	5.7
	Bài tập
	Thời gian : 2  tiết 


Chương 6: Phương trình vi phân
Mục tiêu:


- Hiểu được sự cần thiết phương trình vi phân với các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác : bài toán ngược từ phương trình có chứa đạo hàm tìm được quỹ đạo của đối tượng.

- Giải được các bài tập cơ bản : áp dụng công thức để giải các loại phương trình vi phân cấp một như phương trình vi phân biến số phân ly, phương trình vi phân tuyến tính, phương trình vi phân toàn phần.


- Giải được các bài toán ứng dụng của phương trình vi phân
Nội dung: 




	6.1
	Đại cương về phương trình vi phân
	Thời gian : 0,5  tiết 

	6.2
	Phương trình vi phân cấp một
	Thời gian : 2  tiết 

	6.2.1
	Đại cương về phương trình vi phân cấp một
	

	6.2.2
	Phương trình vi phân biến số phân ly
	

	6.2.3
	Phương trình vi phân tuyến tính cấp một
	

	6.2.4
	Phương trình vi phân toàn phần
	

	6.3
	Ứng dụng
	Thời gian : 0,5  tiết  

	6.4
	Bài tập
	Thời gian : 1  tiết 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học:

· Có đầy đủ bảng, phấn, máy chiếu.
2. Dụng cụ, trang thiết bị:

· Tập, viết, thước, máy tính.   

 3. Học liệu:

    - Tài liệu học tập.
    - Tài liệu tham khảo
4. Nguồn lực khác:

· Laptop kết nối máy chiếu, các phần mềm toán học cơ bản.
V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Nội dung đánh giá, kiểm tra khi thực hiện môn học:
1. Kiến thức:

 
- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân, tích phân kép, phương trình vi phân.
2. Kỹ năng: 

- Làm được các bài tập cơ bản để hiểu rõ các khái niệm.
- Áp dụng được các nội dung đã học để giải các bài toán thực tế
3.Thái độ: 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận ti mỉ, chính xác.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng các ngành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

Chương 1: 

Vận dụng phương pháp thuyết trình diễn giảng
Nhắc lại định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm bao gồm ý nghĩa hình học và ý nghĩa trong vật lý. Trình bày và giải thích định nghĩa nguyên hàm, bài toán liên quan đến tích phân xác định  và mối liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác định. Nêu các bài toán ứng dụng và phương pháp giải.

Chương 2: 

Vận dụng phương pháp thuyết trình diễn giảng
Trình bày về sự cần thiết phải có giới hạn hàm số trong toán học. Giải thích rõ về phương pháp vô cùng bé tương đương, sự thuận lợi và những sai lầm trong khi tính toán. Trình bày phương pháp L’Hospital và so sánh với phương pháp vô cùng bé tương đương, đối với hàm số nào thì sử dụng phương pháp cho phù hợp. Nêu các bài toán ứng dụng và phương pháp giải.

Chương 3: 

Vận dụng phương pháp thuyết trình diễn giảng
Trình bày lý do tại sao phải mở rộng khái niệm tích phân, giải thích về sự tồn tại của tích phân suy rộng. Nêu các bài toán ứng dụng và phương pháp giải.

Chương 4: 

Vận dụng phương pháp thuyết trình diễn giảng
Nêu định nghĩa về hàm hai biến, đồ thị của hàm hai biến, có thể sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị của hàm hai biến trong không gian để sinh viên thấy rõ đồ thị dạng mặt cong của hàm hai biến. Giải thích rõ về phương pháp lấy đạo hàm riêng và các ký hiệu liên quan. Nêu các bài toán ứng dụng và phương pháp giải.

Chương 5: 

Vận dụng phương pháp thuyết trình diễn giảng
Giới thiệu bài toán mở đầu cho tích phân kép, so sánh giữa bài toán này với bài toán tính diện tích hình phẳng trong tích phân của hàm một biến. Đưa ra ví dụ, vẽ hình và nêu rõ cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Đề-các và hệ tọa độ cực, nhấn mạnh về sự lựa chọn phương pháp khi gặp hàm số và miền được lấy tích phân kép. Nêu các bài toán ứng dụng và phương pháp giải.

Chương 6: 

Vận dụng phương pháp thuyết trình diễn giảng
Giải thích về nguồn gốc của phương trình vi phân, sự ứng dụng của phương trình vi phân trong khoa học. Trình bày về sự nhận dạng các loại phương trình vi phân cấp 1. Nêu các bài toán ứng dụng và phương pháp giải.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các khái niệm cơ bản như giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân.
· Phương pháp giải các bài tập.
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Giáo trình Toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Lê Trọng Vinh, Dương Thủy Vỹ

[2] Bài tập Toán cao cấp. Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. NXB ĐHQG . 2000

[3] Giáo trình Giải Tích Toán Học. Ngô Thành Phong. NXB ĐHQG TPHCM. 2000 

[4] Giáo trình đại số tuyến tính. Ngô Thành Phong. NXB ĐHQG TPHCM. 2000
